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Mẫu số 04  

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC,  NGƯNG HIỆU LỰC 

 MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM  

BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Quyết định số 108  /QĐ-UBND, ngày 29  tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2023 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

1.  Nghị quyết 

số 20/2000/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 11 năm 2000 Về tờ trình và 

chuyên đề do Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình tại kỳ họp bất thường 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII: 

"2. Về Tờ trình xin chủ trương thu 

phí sử dụng bãi đối với các doanh 

nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào" 

Khoản 2 

Theo Nghị quyết số 08/2019/NQ- 

HĐND ngày 18 tháng 7 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các Nghị 

quyết và nội dung trong các Nghị 

quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum ban hành 

28/7/2019 

2.  

 

 

 

Nghị quyết 

số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2014 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Quy định chế độ 

chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp 

huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Điểm 2.1 khoản 2 Điều 1; Điều 2 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 23/2020/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị quyết số 07/2014/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Quy định chế độ chi đón tiếp, 

23/7/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

3.  Nghị quyết 

số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi tổ 

chức hội nghị, chế độ đón tiếp 

khách nước ngoài, chi tổ chức các 

hội nghị, hội thảo quốc tế và chi 

tiếp khách trong nước áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 1 Điều 1; Phụ lục số 02 

ban hành kèm theo 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

quyết số 14/2019/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 7 năm 2019 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 11/2017/NQ- 

HĐND ngày 21 tháng 7 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định chế độ công tác phí, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, chế độ 

đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ 

chức các hội nghị, hội thảo quốc 

tế và chi tiếp khách trong nước áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

28/7/2019 

4.  Nghị quyết 

số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

một số chế độ chi tiêu đảm bảo 

hoạt động của Hội đồng nhân dân 

các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 2 Điều 3 Quy định ban 

hành kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 35/2020/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 07 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị 

quyết, nội dung trong Nghị quyết 

do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành 

23/7/2020 

5.  Nghị quyết 

số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về một số 

Điều 9 của Quy định ban hành 

kèm theo 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

61/2019/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2019 Hội đồng 

20/12/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động 

của Hội đồng nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

nhân dân tỉnh Bãi bỏ các Nghị 

quyết và một số nội dung Nghị 

quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum ban hành 

6.  Nghị quyết 

số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm 

vụ và phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương thực hiện các Chương 

trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Khoản 2 Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

quyết số 45/2019/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2019 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016- 2020 

tỉnh Kon Tum 

19/12/2019 

7.  Nghị quyết 

số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 07 năm 2018 ban hành Quy 

định về phân cấp quản lý tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Kon Tum 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 8; 

Điều 9; Điều 10 của Quy định 

ban hành kèm theo Nghị quyết 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 26/2023/NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về phân cấp quản lý tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 21/2018/NQ- 

HĐND ngày 19 tháng 07 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

 21/7/2023 

8.  Nghị quyết 

số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum quy định 

mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

Điều 1; điểm đ khoản 2 Điều 2; 

tên của điểm m khoản 2 Điều 2; 

điểm n khoản 2 Điều 2. 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 23/2023/NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 21/7/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 37/2018/NQ- 

HĐND ngày 13 tháng 12 năm 

2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum quy định mức chi đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

9.  Nghị quyết 

số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 

11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 

7 năm 2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định chế độ công tác 

phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, 

chế độ đón tiếp khách nước ngoài, 

chi tổ chức các hội nghị, hội thảo 

quốc tế và chi tiếp khách trong 

nước áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Điểm 1 mục I, Phụ lục số 02 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

14/2019/NQ- HĐND 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 35/2020/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 07 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị 

quyết, nội dung trong Nghị quyết 

do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành 

23/7/2020 

10.  Nghị quyết 

số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân tỉnh về phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

- Mục I, Phần B, Phụ lục I: - - Phí 

sử dụng công trình kế cấu hạ tầng 

(đối với phương tiện ra, vào các 

cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y; 

- Mục III, Phần B, Phụ lục I: Phí 

thư viện. 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 80/2021/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 

24/12/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Hội đồng tỉnh Kon Tum về phí và 

lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

11.  Nghị quyết 

số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên 

Mục I, Phần A, Phụ lục I: Phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 32/2022/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2022 

Ngày 22 tháng 

7 năm 2022 

12.  Nghị quyết 

số 28/2020/NQ-HĐND  ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Mục I, Phần A, Phụ lục I: Phí 

bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống;  

- Mục IV, Phần Đ, Phụ lục I: Phí 

thẩm định đề án, báo cáo thăm dò 

đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất (đối với hoạt 

động thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện). 

- Mục V, Phần Đ, Phụ lục I: Phí 

thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 

nghề khoan nước dưới đất (đối 

với hoạt động thẩm định do cơ 

quan địa phương thực hiện). 

- Mục VI, Phần Đ, Phụ lục I: Phí 

thẩm định đề án khai thác, sử 

dụng nước mặt (đối với hoạt 

động thẩm định do cơ quan địa 

phương thực hiện). 

- Mục I, Phần A, Phụ lục II: Lệ 

phí đăng ký cư trú. 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 32/2022/NQ- 

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và 

lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

22/7/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

- Mục III, Phần A, Phụ lục II: Lệ 

phí hộ tịch. 

Bãi bỏ Lệ phí cấp chứng minh 

nhân dân quy định tại Mục II, 

Phần A, Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 28/2020/NQ- 

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

13.  Nghị quyết 

28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

7 năm 2020 về phí và lệ phí trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Mục I, Phần B, Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HĐND. 

- Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch 

trực tuyến bằng 50% mức thu lệ 

phí tại Mục III, Phần A, Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 28/2020/NQ-HĐND (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 

1 Nghị quyết số 32/2022/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2022). 

- Mức thu lệ phí đăng ký kinh 

doanh trực tuyến bằng 50% mức 

thu lệ phí tại Mục III, Phần B, 

Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 28/2020/NQ-

HĐND. 

- Thay thế cụm từ “giao dịch bảo 

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

tại Nghị quyết số 24/2023/NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của các Nghị quyết về phí và lệ 

phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

21/7/2023 

14.  Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 - Mục 2 phần I Phụ lục 02 ban Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 22/12/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ 

trợ, mức tặng quà cho các đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

hành kèm theo; 

- Mục 3 phần I Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo 

Nghị quyết số 94/2022/NQ- 

HĐND ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 73/2020/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho 

các đối tượng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

15.  Nghị quyết 

số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài 

thời gian thực hiện một số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum  

Điểm h khoản 2 Điều 2 

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

49/2021/NQ-HĐND ngay 22 

tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 

thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon 

Tum năm 2021 

22/10/2021 

16.  Nghị quyết 

số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài 

thời gian thực hiện một số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

Điểm c khoản 2 Điều 2 

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 23 

tháng 6 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Nhà nước 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

23/6/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum  

17.  Nghị quyết 

số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài 

thời gian thực hiện một số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

Điều 1 

 Theo Quyết định số 39/QĐ-

UBND ngày 30/01/2023 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Công 

bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum năm 2022 

31/12/2021 

18.  Nghị quyết 

 số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 

16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 

3 năm 2021 và kéo dài thời gian 

thực hiện một số Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

Điểm b, điểm d khoản 2 Điều 2 

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

17/2023/NQ-HĐND ngay 25 

tháng 04 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần 

Nghị quyết số 57/2021/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 4 năm 

2021 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 

16/2021/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời 

gian thực hiện một số Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum 

 05/5/2023 

19.  Nghị quyết 

số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

Điểm c, điểm d, điểm g khoản 2 

Điều 4; điểm b, điểm c khoản 1 

Điều 5; tiêu đề khoản 1 Điều 7; 

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

bởi Nghị quyết số 22/2023NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

 21/7/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

điểm a khoản 1 Điều 7; điểm a, 

điểm c khoản 1 Điều 8; khoản 1 

và gạch đầu dòng thứ nhất khoản 

2 Điều 12; điểm c khoản 1, điểm 

đ khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 2 

Điều 8 và khoản 2 Điều 11 của 

Quy định ban hành kèm theoCụm 

từ “Chi phí vận hành trụ sở Trung 

tâm hành chính mới (dịch vụ 

điện, nước, bảo vệ, internet) do 

đơn vị trực tiếp quản lý chi trả 

tập trung theo nhiệm vụ cấp thẩm 

quyền giao” tại gạch đầu dòng 

thứ nhất điểm e khoản 2 Điều 4 

của Quy định ban hành kèm theo 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định các nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 58/2021/NQ- 

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

20.  Nghị quyết 

số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2021 ban hành Danh 

mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Khoản 5, khoản 8, khoản 11 

Điều 2. 

- Danh mục dịch vụ thuộc lĩnh 

vực lý lịch tư pháp tại Mục 2 của 

Phụ lục IX. 

- Danh mục dịch vụ thuộc lĩnh 

vực công chứng, chứng thực tại 

Mục 4 của Phụ lục IX. 

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

tại Nghị quyết số 25/2023/NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục 

quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 

79/2021/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Danh 

21/7/2023 

21.  Nghị quyết 

số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 07 năm 2022 sửa đổi, bổ 

sung Điều 2 Nghị quyết số 

28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

Khoản 5 Điều 1 

Đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 

24/2023/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

21/7/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

7 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

một số nội dung của các Nghị 

quyết về phí và lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

22.  Quyết định 

số 15/2018/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 5 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 

quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ngân sách địa phương ủy thác qua 

Ngân hàng Chính sách xã hội để 

cho vay đối với người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

Điều 5, Điều 6, khoản 2 Điều 7 

Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 15/2018/QĐ-

UBND 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 5 năm 2020 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế quản lý và sử dụng 

nguồn vốn ngân sách địa phương 

ủy thác qua Ngân hàng Chính 

sách xã hội để cho vay đối với 

người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 15/2018/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 5 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

22/5/2020 

23.  Quyết định 

số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng củá các 

cơ quán, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 

- Chủng loại xe ô tô chuyên dùng  

của  Văn phòng Chi cục Kiểm 

lâm tại mục 6.3 và Chủng loại xe 

ô tô chuyên dùng của Trung 

tâm Bảo trợ và Công tác xã hội 

tỉnh tại mục 8.1 của Phụ lục kèm 

theo theo. 

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng của Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

tại mục I.4.1, Chi cục Giám định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng củá các 

cơ quán, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum quy định tại Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 11 năm 2019 của Ủy ban 

28/11/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

xây dựng tại mục I.7.1 và Ban 

Quản lý khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao Măng Đen 

tại mục II.3.4 của Phụ lục kèm 

theo 

nhân dân tỉnh Kon Tum 

24.  Quyết định 

số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 

ngày 01 tháng 2020 ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng công trình sự nghiệp của 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum 

Gạch đầu dòng (-) thứ 5 khoản 2 

Mục III Phần A Phụ lục II ban 

hành kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 37/2023/QĐ- 

UBND ngày 10 tháng 07 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng diện tích chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng công trình sự nghiệp của 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum quy định tại Phụ lục I và 

Phụ lục II ban hành kèm theo 

Quyết định số 01/2020/QĐ- 

UBND ngày 07 tháng 01 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

 20/7/2023 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

25.  Quyết định 

số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 9 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

ban hành Quy định cụ thể một số 

nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái 

Gạch đầu dòng thứ 3, điểm a 

khoản 1 Điều 8; điểm a khoản 2 

Điều 8; điểm c khoản 3 Điều 8; 

điểm a, điểm b khoản 4 Điều 8 

Quy định ban hành kèm theo; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định cụ thể 

09/10/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

định cư khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

một số nội dung về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

26.  Quyết định 

số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 3 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định hạn mức 

công nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp do tự khai khoang; hạn 

mức giao đất ở; hạn mức công 

nhận đất ở đối với các trường hợp 

thửa đất có vườn, ao; hạn mức 

giao đất thuộc nhóm đất chưa sử 

dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn 

mức đất mai táng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

Điều 7 

Đã được thay thế bởi Quyết định 

10/2019/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành 

Quy định về quản lý, xây dựng, 

sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa 

táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

30/6/2019 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LICH 

27.  Nghị quyết 

số 28/2013/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 12 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum quy định 

chế độ chi tiêu tài chính tổ chức 

các giải thi đấu thể thao tỉnh Kon 

Tum 

Tiết a, điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 

 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 35/2020/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 07 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị 

quyết, nội dung trong Nghị quyết 

do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum ban hành 

23/7/2020 

28.  Nghị quyết 
số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

Tiêu đề của Điều 1; khoản 1 Điều 

1; Điều 2; Tên gọi của Nghị 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 24/2020/NQ-
23/7/2020 

https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
https://bientap.vbpl.vn/TW/pages/van-ban_xem-chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=136894
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định 

đường, phố và công trình công 

cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan 

trọng thuộc thẩm quyền quyết định 

đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

quyết  số 42/2017/NQ- HĐND HĐND ngày 13/7/2020 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 42/2017/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về tiêu chí xác định đường, phố 

và công trình công cộng có quy 

mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc 

thẩm quyền quyết định đặt, đổi 

tên của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

29.  Quyết định 

số 02/2014/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về quy 

định chế độ chi tiêu tài chính tổ 

chức các giải thi đấu thể thao tỉnh. 

Tiết a, điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 

10 tháng 11 năm 2020 Sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ Quyết định, nội 

dung trong Quyết định do Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành 

22/11/2020 

30.  Quyết định 

số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy định tiêu chí bổ sung, phương 

pháp đánh giá, trình tự, thủ tục xét 

và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

trong Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 4; Khoản 

1, Điều 11 Quy định ban hành 

kèm theo. 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 14/2019/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 10 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định tiêu chí bổ 

sung, phương pháp đánh giá, 

trình tự, thủ tục xét và công nhận 

“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon 

18/10/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Tum trong Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” ban hành kèm theo Quyết 

định 46/2015/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 10 năm 2015 của 

UBND tỉnh Kon Tum. 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 

31.  Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 7 năm 2018 Ban hành Quy 

chế văn hóa công sở tại các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

- Khoản 1, Điều 4; 

- Khoản 1, Điều 6; 

- Khoản 3, Điều 9; 

- Khoản 1, Điều 11; Điều 12 Quy 

định ban hành kèm theo 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND ngay 

17 tháng 10 năm 2019 của 

UBND tỉnh Kon Tum Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế 

văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

20 tháng 7 năm 2018 của UBND 

tỉnh Kon Tum 

26/10/2019 

32.  Quyết định 

số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Cụm từ “Ban Thi đua 

- Khen thưởng” tại điểm b 

khoản 5 Điều 4, Điều 8, khoản 2 

Điều 22, khoản 3 Điều 25, điểm a 

khoản 1 Điều 26, khoản 4 Điều 

27, khoản 3 Điều 29, khoản 2 

Điều 34, Điều 41, khoản 2, khoản 

3 Điều 44; 

- Cụm từ “Ban Thi đua Khen 

Được thay thế bởi Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 02 

tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

02/7/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

thưởng tỉnh” 

tại điểm a khoản 4 Điều 21, điểm 

b khoản 1, khoản 3 Điều 26, 

khoản  4 Điều 29, 

khoản 4 Điều 31, khoản 2 

Điều  38, khoản 1 Điều 43; 

- Cụm từ “Lãnh đạo Ban Thi 

đua - Khen thưởng” tại điểm a 

khoản 3 Điều 20; 

- Cụm từ “Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh” tại khoản 2 

Điều 26 Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2018/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ 

sung theo khoản 12 Điều 1 của 

Quyết định số 14/2020/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 5 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum) 

33.  Quyết định 

số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng 

Khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

15/01/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

34.  Quyết định 

số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

Khoản 13 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 

02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

02/7/2021 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP 

35.  Nghị quyết 

số 17/2013/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 7 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

quy định mức chi đối với công tác 

cải cách hành chính và hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh 

Phụ lục số 01 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 

17/2013/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 7 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

35/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 07 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong 

Nghị quyết do Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành 

23/7/2020 

36.  Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung; bãi 

bỏ các Nghị quyết và nội dung 

trong các Nghị quyết do Hội đồng 

Điều 1 

Đã được công bố hết hiệu lực 

một phần tại Quyết định số 

47/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Công bố Danh mục văn bản 

31/12/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực một phần của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum 

37.  Nghị quyết 

số 35/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 7 năm 2020 sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung 

trong Nghị quyết do Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 
Khoản 2 Điều 1 

Đã được thay thế tại Nghị quyết 

số 68/2023/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức chi 

bảo đảm cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

20/12/2023 

38.  Nghị quyết 

số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài 

thời gian thực hiện một số Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

Điểm h khoản 2 Điều 2 

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

49/2021/NQ-HĐND ngay 22 

tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 

thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon 

Tum năm 2021 

22/10/2021 

39.  Quyết định 

số 43/2000/QĐ-UB ngày 07 tháng 

12 năm 2000 ban hành Quy định 

tạm thời về định mức chi phí phục 

vụ công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật đối với hoạt 

động của Sở Tư pháp tỉnh 

Mục I, Mục II, Mục III của Quy 

định ban hành kèm theo 

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 

61/2023/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật, nội 

dung trong văn bản quy phạm 

pháp luật do Ủy ban nhân dân 

 27/11/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tỉnh Kon Tum ban hành 

40.  Quyết định 

số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn 

bản pháp luật nhằm thực hiện 

phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền quy 

định của tỉnh 

Khoản 4 mục I Điều 1 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định điều kiện 

hoạt động của xe thô sơ và việc 

vận chuyển hành khách, hàng hóa 

bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe 

mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh 

và các loại xe tương tự trên địa 

bàn tỉnh 

23/8/2021 

41.  Quyết định 

số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 12 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy chế hoạt động cán bộ, công 

chức làm công tác đầu mối kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

- Điểm a khoản 2 Điều 1; Điều 3; 

khoản 2 Điều 6; Điều 9; 

- Cụm từ "Phòng Kiểm soát thủ 

tục hành chính thuộc Sở Tư 

pháp" tại khoản 3 Điều 2, khoản 

2 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 7. 

- Cụm từ "Sở Tư pháp" tại khoản 

1 Điều 4; các khoản 8, 9 Điều 5; 

các khoản 3, 4, 5 Điều 6; khoản 1 

Điều 7; các khoản 1, 2 Điều 10 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 

10 tháng 11 năm 2020 về việc 

sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các 

Quyết định do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh 

22/11/2020 

42.  Quyết định 

số 38/2014/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 7 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

quy định mức chi bảo đảm cho 

công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và chuẩn tiếp cận pháp luật 

của người dân tại cơ sở trên địa 

Điểm 1, điểm 2 mục II; Gạch đầu 

dòng (-) thứ nhất mục VIII, Phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2014/QĐ- UBND 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 28/2020/QĐ-UBND  

ngày 10 tháng 11 năm 2020 Sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định, 

nội dung trong Quyết định do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban 

hành 

22/11/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

bàn tỉnh Kon Tum 

43.  Quyết định 

số 18/2022/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 6 năm 2022 ban hành Quy 

định về tổ chức thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất; đấu giá quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất thuộc sở hữu nhà nước để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Khoản 5 Điều 5; Điều 6; khoản 1 

Điều 23; khoản 3 Điều 23; khoản 

6 Điều 23 của Quy định ban hành 

kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 41/2023/QĐ- 

UBND ngày 11 tháng 08 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

định về tổ chức thực hiện đấu giá 

quyền sử dụng đất; đấu giá quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất thuộc sở hữu Nhà nước để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

 21/8/2023 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

44.  Nghị quyết 

số 04/2002/NQ-HĐND ngày 

21/01/2002 Về các chuyên đề do 

UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII:  

“Mục XI. Về việc tổ chức sắp xếp 

mạng lưới khai thác và chế biến 

khoáng sản làm VLXD trên địa 

bàn tỉnh” Về các chuyên đề do 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ 

họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa VIII: Mục XI. Về việc tổ 

chức sắp xếp mạng lưới khai thác 

và chế biến khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Theo Điểm c khoản 2 Điều 2 

Nghị quyết số 08/2019/NQ- 

HĐND ngày 18/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ các Nghị quyết và 

nội dung trong các Nghị quyết do 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

ban hành 

28/7/2019 

45.  Nghị quyết 

số 26/2014/NQ-HĐND  ngày 11 

tháng 12 năm 2014 của Hội đồng 

tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

Tiết 2.1, 2.2, 2.3 điểm 2 khoản III 

Nghị quyết số 26/2014/NQ-

HĐND 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 74/2020/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

24/12/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 26/2014/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2014 của Hội đồng tỉnh Kon Tum 

về Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

sử dụng khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

46.  Nghị quyết 

số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 12 năm 2014 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

Tiết 2.1 khoản 2 Mục III - Điều 1 Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 16/2023/NQ- 

HĐND ngày 25 tháng 04 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 26/2014/NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Quy hoạch thăm dò, khai thác 

05/5/2023 

47.  Nghị quyết 

13/2018/NQ-HĐND ngày 

19/07/2018 Quy định mức hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước trong đầu tư 

xây dựng đối với dự án thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh 

 

Điều 3 và một phần nội dung của 

Điều 2 liên quan đến nội dung hỗ 

trợ đối với dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

Bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 

Điều 3 Nghị quyết số 

61/2022/NQ-HĐND ngà 

29/8/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum  Quy định mức hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước cho 

từng nội dung, công việc cụ thể 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

 

48.  Nghị quyết 

số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 

26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

12 năm 2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

Khoản 1 Điều 1 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 16/2023/NQ- 

HĐND ngày 25 tháng 04 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 26/2014/NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

sử dụng khoáng sản tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 (đã được sửa đổi bổ 

sung tại Nghị quyết số 

74/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết 

số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 05/5/2023 

49.  Quyết định 

số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 12 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về phê 

duyệt quy hoạch khoáng sản 

- Phân kỳ Giai đoạn đến 2020, 

Giai đoạn 2021-2030, Dự trữ tại 

tiết 2.1 điểm 2 khoản III Điều 1 

và tại Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo; 

- Tiết 2.3 điểm 2 khoản III Điều 1 

và Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 3 năm 2021 Phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

26/3/2021 

50.  Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24 Các nội dung liên quan đến phân Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/3/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 

kỳ Giai đoạn đến 2020, Giai đoạn 

2021-2030, Dự trữ tại Phụ lục 01 

và Phân  kỳ quy hoạch tại Phụ lục 

02 ban hành kèm theo Quyết  

định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

07/2021/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 3 năm 2021 Phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

51.  Nghị quyết 

số 13/2017/NQ-HĐND ngày 

21/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định một số chế 

độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của 

Hội đồng nhân dân các cấp trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

Khoản 2 Điều 3 Quy định ban 

hành kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 35/2020/NQ-

HĐND ngày 14/07/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung 

trong Nghị quyết do Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

23/7/2020 

52.  Quyết định 

số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về phân 

cấp quản lý an toàn thực phẩm đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

cho Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố 

Khoản 2, khoản 3, Khoản 4 Điều 

2 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 

19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 Quyết định số 

16/2017/QĐ- UBND ngày 31 

tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum phân cấp 

quản lý an toàn thực phẩm đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc 

trách nhiệm quản lý của ngành 

Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum cho Ủy ban nhân dân 

29/4/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

các huyện, thành phố 

53.  Quyết định 

số 09/2018/QĐ-UBND ngày 

13/4/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon 

Các nội dung liên quan đến Phân 

kỳ quy hoạch tại phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND  ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

26/3/2021 

54.  Quyết định 

số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy chế quản lý kinh phí khuyến 

công, mức chi cho hoạt động 

khuyến công, xây dựng và thực 

hiện đề án từ nguồn kinh phí 

khuyến công của tỉnh Kon Tum 

Điều 12, Điều 14 Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết định số 

01/2019/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 01 năm 2019 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế quản lý 

kinh phí khuyến công, mức chi 

cho hoạt động khuyến công, xây 

dựng và thực hiện đề án từ nguồn 

kinh phí khuyến công của tỉnh 

Kon Tum ban hành 

21/6/2020 

55.  Quyết định 

số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 6 năm 2022 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Công Thương 

tỉnh Kon Tum 

Khoản 1 Điều 1; điểm d khoản 1 

Điều 2; điểm c, điểm g, điểm l, 

điểm q khoản 4 Điều 2; điểm a, 

điểm n khoản 5 Điều 2 của Quy 

định ban hành kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 64/2023/QĐ- 

UBND ngày 24 tháng 11 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Công Thương 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

04/12/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Quyết định số 23/2022/QĐ- 

UBND ngày 30 tháng 6 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

56.  Nghị quyết 

số 54/2019/NQ-HĐND ngày số 

09/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C 

Điều 1 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 4 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 54/2019/NQ- 

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc giao Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C 

27/4/2020 

57.  Nghị quyết 

số 29/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 

quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon 

Tum. 

Điều 1 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 50/2020/NQ-

HĐND ngày 27 tháng 10 năm 

2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Nghị quyết số 

29/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 

45/2019/NQ- HĐND ngày 09 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

27/10/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

một số điều của các Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

58.  Nghị quyết 

số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định cụ thể 

khoảng cách và địa bàn để xác 

định học sinh không thể đến 

trường và trở về nhà trong ngày; 

quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh 

phí phục vụ việc nấu ăn cho học 

sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Điểm b khoản 1 Điều 2; Điểm b 

khoản 2 Điều 2; Phụ lục 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ban hành 

kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 54/2021/NQ-

HĐND ngày 22 tháng 10 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 31/2020/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

cụ thể khoảng cách và địa bàn để 

xác định học sinh không thể đến 

trường và trở về nhà trong ngày; 

quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh 

phí phục vụ việc nấu ăn cho học 

sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

05/9/2021 

59.  Quyết định 

số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 9 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy định về dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 2 Điều 2 của Quy định 

kèm theo Quyết định số 

45/2012/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 9 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật, nội dung trong 

văn bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

ban hành 

24/7/2020 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

60.  Nghị quyết 

số 17/2013/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 7 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

quy định mức chi đối với công tác 

cải cách hành chính và hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh. 

Phụ lục số 01 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 17/2013/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 7 năm 

2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh  

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

35/2020/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 07 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong 

Nghị quyết do Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành. 

23/7/2020 

61.  Quyết định 

số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 10 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

quy định mức chi đảm bảo công 

tác cải cách hành chính nhà nước 

và hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Phụ lục số 01 ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2013/QĐ- 

UBND ngày 15 tháng 10 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

28/2020/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 11 năm 2020 Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ Quyết định, nội dung 

trong Quyết định do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum ban hành 

22/11/2020 

62.  Quyết định 

số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 12 năm 2013 Về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của cán 

bộ, công chức làm công tác đầu 

mối kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Điểm a khoản 2 Điều 1 Điều 3 

Khoản 2 Điều 6 Điều 9 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ các Quyết định do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

ban hành về kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh 

22/11/2020 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘ BIÊN PHÒNG TỈNH 

63.  Nghị quyết 

số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về xác 

định vành đai biên giới và xác lập 

Điểm b khoản 1 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 27/2019/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi 

28/7/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

vùng cấm trong khu vực biên giới 

tỉnh Kon Tum. 

điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết số 23/2017/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 7 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

về xác định vành đai biên giới và 

xác lập vùng cấm trong khu vực 

biên giới tỉnh Kon Tum 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

64.  Nghị quyết 

số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 8 năm 2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum về Đề án 

phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao gắn với chế biến 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum Phụ lục ban hành kèm theo 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 07/2019/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 7 năm 2019 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 64/2016/NQ- 

HĐND ngày 19 tháng 8 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kon Tum về Đề án phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao gắn với chế biến trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

28/7/2019 

65.  Nghị quyết 

số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 7 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua Quy 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 

2020 

Điểm 3.1, khoản 3 Điều 1 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 12/2023/NQ- 

HĐND ngày 25 tháng 04 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 

3 Điều 1 Nghị quyết số 

09/2013/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 7 năm 2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua Quy 

 25/4/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 

2020 

66.  Nghị quyết 

số 61/2022/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 8 năm 2022 về quy định 

mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

cho từng nội dung, công việc cụ 

thể thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Khoản 4 Điều 2 

Đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 

31/2023/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định định mức 

hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện một (01) dự án, 

kế hoạch, phương án hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

11/7/2023 

67.  Quyết định 

số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu 

chí về xã nông thôn mới đối với 

từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Nội dung chỉ tiêu 6.2 của Tiêu 

chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) 

và Tiêu chí số 10 (Thu nhập) tại 

Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 22/2017/QĐ-

UBND 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

quyết định số 04/2020/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 01 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Quy định mức 

đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới đối với từng khu vực 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 

22/2017/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

30/01/2020 

68.  Quyết định 
số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

Mục 25, mục 31, mục 34, mục 

35, mục 36, mục 37, mục 38, 

Được sửá đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 21/2021/QĐ-UBND ngay 
08/7/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nhân dân tỉnh Kon Tum Bán hành 

Định mức kinh tế - kỹ thuật một số 

loại cây trồng, vật nuôi trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

mục 41, mục 42, mục 43, mục 45 

tại Phụ lục ban hành kèm theo  

28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửá đổi, bổ sung 

định mức kinh tế - kỹ thuật một 

số loại cây trồng, vật nuôi trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum được ban 

hành kèm theo Quyết định số 

31/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum 

69.  Quyết định 

Số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 8 năm 2013 phê duyệt Quy 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

Điểm 3.1 khoản 3 Điều 1 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 23/2023/QĐ- 

UBND ngày 05 tháng 05 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 

3, Điều 1 Quyết định số 

34/2013/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 8 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2011 - 2020 

05/5/2023 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 

70.  Quyết định 

số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Cụm từ “Ban Thi đua 

- Khen thưởng” tại điểm b khoản 

5 Điều 4, Điều 8, khoản 2 Điều 

22, khoản 3 Điều 25, điểm a 

khoản 1 Điều 26, khoản 4 Điều 

27, khoản 3 Điều 29, khoản 2 

Được thay thế bởi Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 02 

tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng 

02/7/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Điều 34, Điều 41, khoản 2, khoản 

3 Điều 44; 

- Cụm từ “Ban Thi đua Khen 

thưởng tỉnh” tại điểm a khoản 4 

Điều 21, điểm b khoản 1, khoản 3 

Điều 26, khoản  4  Điều 29, 

khoản 4 Điều  31, khoản 2 

Điều  38, khoản 1 Điều 43; 

- Cụm từ  “Lãnh đạo Ban Thi đua 

- Khen thưởng” tại điểm a khoản 

3 Điều 20; 

- Cụm từ “Ban Thi đua" 

- Khen thưởng tỉnh” tại khoản 2 

Điều 26 Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2018/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ 

sung theo khoản 12 Điều 1 của 

Quyết định số 14/2020/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 5 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum) 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

71.  Quyết định 

29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

10 năm 2018 ban hành Quy định 

về công tác thi đua, khen thưởng 

Điểm b khoản 6 Điều 4; điểm b 

khoản 3, khoản 7 Điều 5; điểm a 

khoản 3 Điều 20; khoản 8 Điều 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 09/2023/QĐ- 

UBND ngày 21 tháng 03 năm 

31/3/2023 



31 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 

5 năm 2020 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 

7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum) 

21; khoản 2 Điều 23; khoản 1, 

khoản 2 Điều 25; Điều 32; khoản 

2 Điều 34 của Quy định ban hành 

kèm theo 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2018/QĐ- 

UBND ngày 22 tháng 10 năm 

2018 (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định số 14/2020/QĐ- 

UBND ngày 04 tháng 5 năm 

2020 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 02  

tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum) 

72.  Quyết định 

số 34/2020/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 11 năm 2020 ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Khoản 3, khoản 4 Điều 7; Điều 8; 

Điều 9; khoản 2 Điều 16 của Quy 

chế ban hành kèm theo. 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 17/2023/QĐ- 

UBND ngày 12 tháng 04 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 34/2020/QĐ- 

UBND ngày 27 tháng 11 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 22/4/2023 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH 

73.  Quyết định 
số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

- Khoản 1 Điều 1; khoản 1 Điều 

5; điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 
12/10/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

Quy chế công khai kết luận, kết 

quả xử lý các vụ việc thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, 

chống tham nhũng trên Cổng, 

Trang thông tin điện tử, trên các 

phương tiện thông tin truyền thông 

của tỉnh Kon Tum 

6; khoản 2 và khoản 3 Điều 6; 

khoản 1, 2 và 3 Điều 9; điểm b 

khoản 4 Điều 9; điểm b khoản 2 

Điều 10 Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND; 

- Cụm từ “Cổng/Trang” tại tên 

gọi Quyết định và tại Điều 1 

Quyết định 

29 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

tên gọi của Quyết định và một số 

điều của Quy chế công khai kết 

luận, kết quả xử lý các vụ việc 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh và phòng, chống tham nhũng 

trên Cổng, Trang thông tin điện 

tử, trên các phương tiện thông tin 

truyền thông của tỉnh Kon Tum 

ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2019/QĐ- UBND ngày 19 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

74.  Quyết định 

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum 

Khoản 1, khoản 2 Điều 1; Điều 2 

của Quy định ban hành kèm theo 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBND ngày 28 thang 6 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnhs 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2018/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

12/7/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Kon Tum 

75.  Quyết định 

số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

(đã được sửa đổi, bổ sung theo 

Điều 2 của Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

6 năm 2021 và Quyết định số 

25/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum) 

Điều 2 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 57/2023/QĐ- 

UBND ngày 09 tháng 10 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được 

sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của 

Quyết định số 19/2021/QĐ- 

UBND ngày 28 tháng 6 năm 

2021 và Quyết định số 

25/2023/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum) 

09/10/2023 

76.  Quyết định 

số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

(đã được sửa đổi, bổ sung theo 

khoản 1, khoản 2, Điều 1 Quyết 

định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 

Khoản 1, khoản 2 Điều 1 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 25/2023/QĐ- 

UBND ngày 22 tháng 05 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

 01/6/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum) 

Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2018/QĐ- 

UBND ngày 28 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum) 

77.  Quyết định 

số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 06 năm 2021 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

Khoản 1, khoản 2, Điều 1; Điều 2 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại  

Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 10 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết 

định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

78.  Nghị quyết 

số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức quà 

tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Điều 2 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 92/2022/NQ- 

HĐND ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 24/2019/NQ-HĐND 

22/12/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

ngày 18 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC 

79.  Nghị quyết 

số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 

tháng 6 năm 2022 ban hành Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Nhà nước 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

- Điểm a, khoản 1.2 mục 1 (Tiểu 

Dự án 1) của Phụ lục 3. 

- Mục 2 (Tiểu dự án 2) của Phụ 

lục 3. 

- Khoản 2.2, mục 2 (Tiểu dự án 

2) của Phụ lục 5 

Đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị quyết số 30/2023/NQ- 

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 21/2022/NQ- 

HĐND ngày 23 tháng 6 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách 

Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

21/7/2023 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG AN TỈNH 

80.  Nghị quyết 
số 12/1999/NQ-HĐND ngày 25 

tháng 12 năm 1999. 

Mục III. Về Tờ trình xin chủ 

trương quy định mức phụ cấp 

hàng tháng cho Công an viên 

thuộc Công an xã số 62/TT-UB 

ngày 15 tháng 12 năm 1999” Về 

Tờ trình và các chuyên đề do Ủy 

Theo điểm a khoản 2 Điều 2  

Nghị quyết số 08/2019/NQ- 

HĐND ngày 18 tháng 7 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

tỉnh Sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các 

Nghị quyết và nội dung trong các 

28/7/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp 

thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa VIII. 

Nghị quyết do Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

Tổng số 80 văn bản 

  

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20194. Không có 
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